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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số:             /CT- TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2012


CHỈ THỊ

Về việc tiến hành tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999


Bộ luật hình sự năm (BLHS) 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. Kể từ năm 2000, BLHS đã góp phần quan trong vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, BLHS 1999 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế và dù đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, nhưng trong lần sửa đổi, bổ sung này, BLHS mới chỉ được sửa đổi, bổ sung trong phạm vi hẹp, tập trung vào một số loại tội phạm cụ thể nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách nhất của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mà chưa có điều kiện để sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện nội dung của Bộ luật. Vì thế, nhiều bất cập, hạn chế của BLHS vẫn còn hiện hữu, chưa được khắc phục.

Trước yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện BLHS là hết sức cần thiết.
Ngày 06 tháng 8 năm 2011 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 07/2011/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, dự án BLHS (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình chuẩn bị của năm 2012. 
Một trong những hoạt động quan trọng phục vụ cho việc triển khai xây dựng dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) cần được tiến hành là tổng kết 11 năm thi hành Bộ luật hình sự.

Để việc tổng kết thi hành BLHS được triển khai thực hiện một cách thống nhất, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện việc tổng kết theo các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT
1. Tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ thực tiễn 11 năm thi hành BLHS (tình hình, diễn biến tội phạm ở nước ta; những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành BLHS; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung BLHS).

2. Hoạt động tổng kết thi hành BLHS năm 1999 phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

2.1. Việc tổng kết cần được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng tiến độ.

2.2. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh trung thực thực tế khách quan của tình hình tội phạm, hoạt động phòng ngừa cũng như hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. 

2.3. Báo cáo tổng kết phải phân tích và chỉ ra những bất cập, hạn chế của BLHS năm 1999 so với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của BLHS.

II. HÌNH THỨC TỔNG KẾT
1. Tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn 11 năm thi hành BLHS trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và trong hệ thống các Tòa án, Viện Kiểm sát; tổng kết theo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành và tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS tại địa phương
2. Tiến hành khảo sát thực tiễn thi hành BLHS tại một số địa phương.

3. Tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS.
III. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết chuyên sâu, toàn diện thực tiễn 11 năm thi hành BLHS qua công tác điều tra, truy tố, xét xử.

2. Tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước do các Bộ, ngành phụ trách.

3. Tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS tại các địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm

1. 1. Đối với Bộ Tư pháp

a) Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổng kết thi hành BLHS; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai tổng kết thi hành BLHS theo đúng kế hoạch.

b) Tổ chức khảo sát thực tiễn thi hành BLHS 1999 tại một số địa phương; tổng hợp các nội dung tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Báo cáo chung về tổng kết thực tiễn 11 năm thi hành BLHS.

c) tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS.

1.2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Bộ Công an tiến hành tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn công tác điều tra tội phạm trong Công an nhân dân.

b) Bộ Quốc phòng tiến hành tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử trong Quân đội nhân dân.

c) Bộ Giao thông vận tải tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông. 

c) Bộ Kế hoạch đầu tư tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư. 

d) Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ. 
đ) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội. 

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong trong các lĩnh vực: bảo vệ rừng, bảo vệ động vật, thực vật, giống cây trồng, vật nuôi... Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn điều tra hình sự đối với những tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành kiểm lâm.
g) Bộ Tài chính tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán, chứng khoán, hải quan. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn điều tra hình sự đối với những tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành hải quan.

h) Bộ Tài nguyên Môi trường tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên khoáng sản. 

i) Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. 
k) Bộ Y tế tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý dược phẩm, hóa mỹ thẩm. 

l) Bộ Công thương tổng kết tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác tài nguyên, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
m) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, quản lý tiền tệ, phòng, chống rửa tiền. 
n) Thanh tra Chính phủ tổng kết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tham nhũng, công chức, công vụ. 
1.3. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiến hành tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn công tác xét xử  trong hệ thống Tòa án; Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn công tác điều tra, truy tố trong hệ thống Viện Kiểm sát.

1.4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam tiến hành tổng kết theo chuyên đề thực tiễn thi hành BLHS liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. 
1.5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thực tiễn thi hành BLHS qua tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương mình.

2. Thời gian thực hiện

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tiến hành tổng kết BLHS trong quý III năm 2012 và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 năm 2012.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 năm 2012.

c) Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát thực tiễn thi hành BLHS tại một số địa phương trong quý III năm 2012; xây dựng Báo cáo chung về tổng kết BLHS và tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS trong quý IV năm 2012.

3. Kinh phí thực hiện

Cơ quan chủ trì các hoạt động tổng kết thi hành BLHS chủ động bố trí trong dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện. Trường hợp sau khi sắp xếp mà vẫn không bố trí được (hoặc còn thiếu) thì báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định./.
	Nơi nhận: 



    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Hội Luật gia Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, PL(5b).
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